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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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7.67.07.710.021/04/2000AnNguyễn Hải03021813441

4.12.06.07.012/9/2000AnNguyễn Thành03021813452

3.91.06.77.010/10/2000AnTrần Khánh03021813463

5.43.07.310.004/12/2000ÂnPhạm Thế03021813474

5.12.07.710.028/05/2000BắcNguyễn Phương03021813485

5.13.07.37.007/09/2000BìnhPhạm Lê Thanh03021813496

8.28.08.010.019/11/2000CườngNguyễn Mạnh03021813517

6.25.06.710.003/01/2000DanhMai Phạm Công03021813528

0.00.00.00.026/05/2000DạngNguyễn Tấn03021813539

8.28.08.010.011/09/2000DiếpTrương Văn030218135410

7.87.08.310.013/02/2000DuyLê Đức030218135611

6.14.07.710.017/05/2000DuyNguyễn Đỗ Mạnh030218135712

8.38.08.310.023/12/2000DuyNguyễn Thanh030218135813

6.86.07.010.023/04/2000DuyThái Hoàng030218135914

7.16.07.710.005/06/2000DũngLê Thanh030218136015

4.20.08.010.001/02/2000DũngPhạm Hữu030218136116

4.52.07.74.024/09/2000DươngNguyễn Đông030218136317

7.67.07.710.002/10/2000DươngVy Thiệu030218136418

5.12.07.710.021/10/2000ĐạtĐoàn Nguyễn Quốc030218136519

3.11.04.39.028/01/2000ĐạtNguyễn Tấn030218136620

5.33.07.010.017/02/2000ĐạtTrịnh Anh030218136721

8.89.08.310.019/11/2000ĐăngPhan Hải030218136822

6.65.07.710.027/04/2000HàHồ Duy030218137123

7.56.08.710.009/10/2000HàNguyễn Minh030218137224

7.88.07.010.031/10/2000HàoTrần Nhựt030218137325

7.88.07.010.017/12/2000HảoĐào Minh030218137426

6.25.06.710.027/07/2000HiếuNgô Minh030218137527

7.77.08.010.019/05/2000HiếuNguyễn Lệnh030218137628

6.24.08.010.04/9/2000HiếuTrần Ngọc030218137729

8.58.08.710.001/05/2000HiếuTrần Văn030218137830

6.25.06.710.001/01/2000HiệpNguyễn Ngọc030218137931

5.44.06.77.025/10/2000HuyLại Hoàng030218138032

8.69.07.710.029/12/2000HưngĐỗ Lệnh030218138233
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8.89.08.310.027/09/2000HửuNgô Thuận Tuấn030218138334

6.45.07.310.019/02/2000KhangTrần Quốc030218138435

8.79.08.010.023/04/2000KhangVõ Minh030218138536

7.88.07.77.024/02/1997KhảiDương Tấn030218138637

7.77.08.010.030/05/2000KhánhHồ Ngọc030218138738

7.98.08.07.008/12/2000KhiêmPhạm Huỳnh030218138939

6.96.07.310.006/05/2000KiênNguyễn Trung030218139040

5.43.07.310.013/08/2000KiệtNguyễn Quốc030218139141

6.35.07.010.026/02/2000KiệtPhạm Vĩnh030218139242

0.00.00.00.026/03/2000KiệtTrần Anh030218139343

7.87.08.310.018/03/2000LâmQuách Tùng030218139444

8.38.08.310.014/03/2000LongTrần Xuân030218139645

8.49.07.310.025/08/2000LộcHồ Tấn030218139946

7.78.08.34.014/03/2000LộcNguyễn Tấn030218140047

7.67.07.710.020/11/2000LợiLê Phú030218140148

8.89.08.310.01/7/2000LựcNguyễn Thành030218140349

5.86.06.04.007/04/2000NamLê Văn030218140450

6.75.08.010.008/10/2000NamPhạm Văn030218140551

6.15.07.37.010/2/2000NgânBạch Thanh030218140652

8.79.08.010.002/01/2000NghĩaHuỳnh Trung030218140753

8.18.07.710.020/9/2000NghĩaLê Phan Thế030218140854

6.15.07.37.020/05/2000NghĩaNguyễn Trọng030218140955

6.35.07.010.06/9/1998NghĩaNguyễn Trọng030218141056

5.44.06.010.023/11/2000NghĩaTrần Trung030218141157

6.56.07.07.016/10/2000NguyênPhạm Hoàng Nhật030218141258

6.65.07.710.030/10/2000NhânPhạm Trần Trọng030218141359

6.75.08.010.001/10/2000NhậtNguyễn Minh030218141460

4.01.06.310.007/08/2000NhậtPhan Văn030218141561

8.18.07.710.001/11/1999NhựtLê Minh030218141662

3.54.02.36.028/05/2000PhiMai Lê Việt030218141863

8.18.07.710.006/09/2000PhiTrần Văn030218141964

8.79.08.010.017/09/2000PhướcLương Hồng030218142165

7.26.08.010.023/11/2000PhướcLương Hữu030218142266

5.83.08.310.026/12/2000QuangCầm Xuân030218142367

8.28.08.010.004/08/2000QuangNguyễn Duy030218142468

5.13.07.37.021/04/2000QuânLê Văn030218142569

8.28.08.010.015/09/2000QuiNguyễn Thanh030218142670

8.28.08.77.022/07/2000TàiNguyễn Quốc030218142871

5.65.06.07.004/07/2000TàiNguyễn Văn030218142972

6.86.07.77.009/08/2000TàiTrần Văn Thanh030218143073
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6.65.07.710.001/03/2000TâmNguyễn Thành030218143174

8.28.08.010.022/02/2000TâmTrương Hoài030218143275

7.67.07.710.023/01/2000TânLê Nhật030218143376

7.16.07.710.016/11/2000TâyPhan Hoàng030218143477

8.38.08.310.001/08/2000ThanhLê Quốc030218143578

7.26.08.010.024/03/2000ThanhVũ Trần Ngọc030218143679

8.58.08.710.004/11/2000TháiVi Nguyễn Duy030218143780

9.09.08.710.005/02/2000ThắngĐào Đức030218143881

0.00.00.00.021/12/2000ThắngLê Nguyễn Minh030218143982

8.28.08.010.024/02/2000ThuậnMai Minh030218144183

8.18.07.710.004/12/2000TiênHuỳnh Tấn030218144284

9.09.08.710.024/05/2000TiếnLê Trung030218144385

6.35.07.010.028/03/1999TiếnNguyễn Hoàng030218144486

5.84.07.010.005/12/2000TiếnVõ Minh030218144587

6.13.09.010.007/06/2000TínLê Trọng030218144688

8.18.07.710.016/05/2000ToànHuỳnh Thanh030218144789

6.75.08.010.009/02/2000TrungDương Văn030218144890

8.38.09.07.028/02/2000TrườngHuỳnh Phạm030218144991

7.77.08.010.026/01/2000TrườngNguyễn Thanh030218145092

7.47.08.07.002/11/2000TrườngNguyễn Viết030218145193

6.45.07.310.001/11/2000TuấnHuỳnh Thanh030218145294

7.17.07.37.013/09/2000TuấnNguyễn Anh030218145395

4.21.06.710.003/05/2000TùngNguyễn Thanh030218145496

5.63.07.710.027/09/2000ViệtTrần Quốc030218145597

7.47.07.310.015/12/2000VũPhạm Hoàng030218145698

7.87.08.310.022/08/2000ÝNguyễn Hữu030218145799

HG-CÐÔTÔ17D-
ChTrị27.08.07.31.006/10/1999KhoaNguyễn Duy0302171439100

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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4(4%)7(7%)14(14%)23(23%)24(24%)26(26%)2(2%)100(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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